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1 030834180002 Bùi Nguyễn Thúy An 25/04/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

2 030834180007 Trần Thị Thúy An 28/07/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

3 030835190003 Bùi Duy Ngọc Anh 19/02/2001 DH35KQ04 Dr. Ho Thuy Ai

4 030834180010 Hoàng Thị Tú Anh 24/12/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

5 030834180013 Lý Nguyễn Hoàng Anh 19/01/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

6 030834180016 Thái Hoàng Mai Anh 22/04/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

7 030834180019 Trương Hoàng Anh 20/11/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

8 030834180027 Trần Ngọc Bảo Châu 20/08/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

9 030834180030 Nguyễn Thị Bích Chi 22/09/2000 DH34KQ01 Dr. Ho Thuy Ai

10 030834180034 Nguyễn Hồng Diễm 16/01/2000 DH34KQ01 MBA. Tran Thi Thuy Dung

11 030834180043 Hồ Kim Duyên 17/09/2000 DH34KQ01 MBA. Tran Thi Thuy Dung

12 030834180046 Nông La Thị Duyên 10/07/2000 DH34KQ01 MBA. Tran Thi Thuy Dung

13 030834180057 Nguyễn Quỳnh Giang 01/01/2000 DH34KQ01 MBA. Tran Thi Thuy Dung

14 030834180065 Bùi Thúy Hằng 11/08/1998 DH34KQ02 MBA. Tran Thi Thuy Dung

15 030834180063 Huỳnh Nhật Hào 16/10/2000 DH34KQ02 MBA. Tran Thi Thuy Dung

16 030834180071 Lê Thị Hiền 17/02/2000 DH34KQ02 MBA. Tran Thi Thuy Dung

17 030834180074 Trịnh Thị Kim Hiền 11/11/2000 DH34KQ02 MBA. Tran Thi Thuy Dung

18 030834180082 Phạm Thị Thúy Hòa 10/04/2000 DH34KQ02 MBA. Tran Thi Thuy Dung
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19 030834180084 Lưu Thúy Hồng 02/04/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

20 030834180086 Trà Thị Như Hồng 30/04/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

21 030834180094 Hoàng Thị Kim Hương 09/07/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

22 030834180087 Hồ Viết Huy 15/05/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

23 030834180089 Lâm Diễm Huyền 16/01/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

24 030834180092 Dương Thị Khánh Huỳnh 06/11/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

25 030834180098 Đỗ Thị Tuyết Kiều 01/01/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

26 030834180099 Huỳnh Thị Diễm Kiều 03/10/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

27 030834180106 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 21/06/2000 DH34KQ02 MBA. Vo Le Linh Dan

28 030834180109 Lê Thị Thùy Linh 23/10/2000 DH34KQ02 Dr. Le Nguyen Hoang

29 030834180112 Tạ Gia Ngân Linh 09/11/2000 DH34KQ02 Dr. Le Nguyen Hoang

30 030834180114 Trần Hoàng Châu Linh 13/08/2000 DH34KQ02 Dr. Le Nguyen Hoang

31 030834180115 Trịnh Thị Tuyết Linh 22/04/2000 DH34KQ02 Dr. Le Nguyen Hoang

32 030633171033 Võ Thị Thùy Linh 14/10/1999 DH33KQ02 Dr. Le Nguyen Hoang

33 030834180119 Hà Thị Mỹ Loan 19/01/2000 DH34KQ03 Dr. Le Nguyen Hoang

34 030834180123 Bùi Cẩm Ly 19/08/2000 DH34KQ03 Dr. Le Nguyen Hoang

35 030834180128 Võ Thị Ngọc Mi 24/10/2000 DH34KQ03 Dr. Le Nguyen Hoang

36 030834180130 Nguyễn Anh Minh 08/02/2000 DH34KQ03 Dr. Le Nguyen Hoang

37 030835190130 Lương Thị Mụi 16/02/2001 DH35KQ02 MBA. Le Hoang Long

38 030834180135 Nguyễn Bách Mỹ 13/02/2000 DH34KQ03 MBA. Le Hoang Long

39 030835190133 Nguyễn Hoàng Nam 01/02/2001 DH35KQ03 MBA. Le Hoang Long

40 030834180141 Lê Thị Kiều Nga 26/07/2000 DH34KQ03 MBA. Le Hoang Long

41 030835190135 Nguyễn Thị Tố Nga 28/03/2001 DH35KQ04 MBA. Le Hoang Long

42 030835190136 Trần Thị Thanh Nga 09/07/2001 DH35KQ02 MBA. Le Hoang Long

43 030834180145 Phan Thị Diễm Ngân 28/05/2000 DH34KQ03 MBA. Le Hoang Long

44 030834180146 Trương Kim Ngân 28/02/2000 DH34KQ03 MBA. Le Hoang Long

45 030834180147 Võ Thị Kim Ngân 30/12/2000 DH34KQ03 MBA. Le Hoang Long
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46 030834180148 Đặng Thị Hồng Nghi 11/06/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

47 030834180152 Nguyễn Kim Ngọc 15/05/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

48 030834180158 Nguyễn Ngọc Trang Nguyên 16/02/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

49 030834180164 Nguyễn Thị Phước Nhân 10/09/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

50 030834180171 Lê Trần Yến Nhi 06/04/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

51 030834180173 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/04/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

52 030835190164 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/10/2001 DH35KQ02 Dr. Nguyen Minh Sang

53 030834180175 Tiêu Tỉnh Nhi 30/07/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

54 030834180176 Trần Thị Yến Nhi 08/04/2000 DH34KQ03 Dr. Nguyen Minh Sang

55 030834180177 Trương Trần Uyển Nhi 01/11/2000 DH34KQ03 MBA. Truong Tien Si

56 030834180185 Trần Thị Quỳnh Như 24/10/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

57 030834180180 Bùi Thị Hồng Nhung 13/05/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

58 030834180181 Lữ Thị Lan Nhung 17/06/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

59 030834180182 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 27/03/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

60 030834180187 Hồ Thị Oanh 03/07/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

61 030834180188 Nguyễn Ngọc Phát 18/02/2000 DH34KQ04 MBA. Truong Tien Si

62 030835190182 Đào Quỳnh Phi 20/10/2001 DH35KQ05 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

63 030834180191 Nguyễn Thị Thiên Phước 25/05/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

64 030834180193 Đinh Quỳnh Phương 29/09/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

65 030834180197 Nguyễn Thị Hồng Phương 21/06/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

66 030834180198 Nguyễn Thị Phượng 25/09/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

67 030834180202 Trần Thị Thảo Quyên 03/09/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

68 030835190195 Nguyễn Cẫm Quyến 26/05/2001 DH35KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

69 030834180204 Đinh Thị Tố Quỳnh 18/05/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

70 030834180207 Hà Thị Sương 27/04/2000 DH34KQ04 MBA. Hoang Thi Thanh Thuy

71 030834180208 Vương Thịnh Tài 02/11/2000 DH34KQ04 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

72 030834180209 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/12/2000 DH34KQ04 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

73 030835190218 Bùi Thị Thắm 02/01/2001 DH35KQ05 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

74 030834180229 Đặng Văn Thắng 09/02/2000 DH34KQ04 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

75 030834180224 Nguyễn Như Thảo 01/03/2000 DH34KQ04 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

76 030834180225 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/10/2000 DH34KQ04 Dr. Pham Thi Tuyet Trinh

sangnm@buh.edu.vn

sitt@buh.edu.vn

thuyhtt@buh.edu.vn

trinhptt@buh.edu.vn

mailto:sangnm@buh.edu.vn
mailto:sitt@buh.edu.vn
mailto:thuyhtt@buh.edu.vn
mailto:trinhptt@buh.edu.vn


No student code Surname Name Date of birth Class Lecturers Instructor Email 

77 030834180226 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/04/2000 DH34KQ04 Dr. Nguyen Xuan Truong

78 030632162188 PHẠM THỊ THẢO 20/04/1998 DH32KQ01 Dr. Nguyen Xuan Truong

79 030834180227 Phùng Thị Phương Thảo 18/10/2000 DH34KQ04 Dr. Nguyen Xuan Truong

80 030834180230 Phạm Hồng Thi 26/01/2000 DH34KQ04 Dr. Nguyen Xuan Truong

81 030834180232 Huỳnh Thị Anh Thơ 18/02/2000 DH34KQ04 Dr. Nguyen Xuan Truong

82 030835190223 Nguyễn Nữ Kim Thoa 04/02/2001 DH35KQ01 Dr. Nguyen Xuan Truong

83 030633171688 Huỳnh Hà Anh Thư 26/04/1999 DH33KQ03 Dr. Nguyen Xuan Truong

84 030834180293 Trần Thị Anh Thư 17/06/2000 DH34KQ01 Dr. Nguyen Xuan Truong

85 030834180233 Trần Bình Thuận 10/01/2000 DH34KQ04 Dr. Nguyen Xuan Truong

86 030834180246 Lê Thị Thương 10/02/2000 DH34KQ04 Dr. Le Thi Anh Tuyet

87 030834180247 Trần Thị Thanh Thương 20/06/2000 DH34KQ04 Dr. Le Thi Anh Tuyet

88 030834180238 Võ Thị Minh Thúy 28/12/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

89 030835190229 Tạ Thị Thu Thủy 01/04/2001 DH35KQ03 Dr. Le Thi Anh Tuyet

90 030834180239 Nguyễn Minh Thuyên 16/01/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

91 030834180254 Bùi Nguyễn Ngọc Trâm 22/01/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

92 030834180256 Hồ Lê Huyền Trâm 01/01/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

93 030834180259 Trần Hà Mỹ Trâm 27/09/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

94 030834180260 Đỗ Thị Ngọc Trầm 08/01/2000 DH34KQ05 Dr. Le Thi Anh Tuyet

95 030834180251 Dương Thị Trang 25/09/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

96 030835190261 Nguyễn Thanh Trúc 23/10/2001 DH35KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

97 030834180214 Nguyễn Thị Cẩm Tú 27/09/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

98 030834180215 Võ Cẩm Tú 09/08/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

99 030834180266 Lê Kiều Uyên 12/09/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

100 030834180269 Trần Thị Phương Uyên 13/06/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

101 030834180272 Nguyễn Kiều Vân 07/10/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

102 030834180275 Nguyễn Thị Vân 08/04/2000 DH34KQ05 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh

103 030835190282 Nguyễn Thị Vi 10/10/2001 DH35KQ01 Dr. Nguyen Thi Hong Vinh
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104 030834180278 Nguyễn Thị Tường Vi 17/06/2000 DH34KQ05 MBA. Bui Cong Son

105 030834180279 Nguyễn Thành Vinh 23/11/2000 DH34KQ05 MBA. Bui Cong Son

106 030834180283 Bùi Ngọc Phương Vy 03/05/2000 DH34KQ05 MBA. Bui Cong Son

107 030234180157 Nguyễn Thị Tường Vy 23/07/2000 DH34DN01 MBA. Bui Cong Son

108 030834180289 Mã Cẩm Xuân 02/03/2000 DH34KQ05 MBA. Bui Cong Son

109 030834180290 Trần Như Ý 18/11/2000 DH34KQ05 MBA. Bui Cong Son

110 030633170231 Nguyễn Thị Hải Yến 10/01/1999 DH33KQ01 MBA. Bui Cong Son
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